
TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CĐ THỐNG KÊ II 

Số:         /TB-CĐTK II 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Đồng Nai, ngày       tháng       năm 2023    

  

THÔNG BÁO  

Về việc học tập và giảng dạy tháng 01/2024 

 

Căn cứ Kế hoạch đào tạo số 441/KH-CĐTK II ngày 22/12/2023 của Trường Cao đẳng Thống kê II về việc ban hành Kế hoạch 

đào tạo năm 2024. 

Căn cứ vào tình hình thực tế. 

Nhà trường thông báo mở các lớp môn học trong tháng 01/2024 như sau: 

STT Tên môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Số 

HSSV 

Ngày  

bắt đầu 

Ngày  

kết thúc 
Giáo viên giảng 

Đối tượng: 

HSSV  
Thời gian học Phòng học 

I. Các lớp trình độ Cao đẳng         

1 Thuế 3 25 03/01/2024 26/02/2024 
Thầy Nguyễn Văn 

Hiếu 
KT523A,B 

Các tối trong 

tuần bắt đầu 

từ thứ hai 

D3.05/1 

2 Kiểm toán căn bản 3 27 03/01/2024 26/2/2024 
Thầy Lê Ngọc 

Thanh 
KTO523 

Các tối trong 

tuần bắt đầu 

từ thứ hai 

D3.05/2 

3 
Cấu hình và quản trị thiết bị 

mạng  
4 31 03/01/2024 04/3/2024 

Thầy Nguyễn Đặng 

Hoàng Khanh 
QM522, QM523 

Các tối trong 

tuần bắt đầu 

từ thứ hai 

C3.01 

4 Quản trị thương hiệu 3 46 10/01/2024 11/3/2024 
Thầy Bùi Quang 

Hưng 

LO522; 

LO523A,B 

Các tối trong 

tuần bắt đầu 

từ thứ hai 

D1.09 

5 Quản trị marketing 3 23 12/01/2024 13/3/2023 
Thầy Đỗ Cao 

Trường 
QD522, MA522  

Các tối trong 

tuần bắt đầu 

từ thứ hai 

D2.10 



STT Tên môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Số 

HSSV 

Ngày  

bắt đầu 

Ngày  

kết thúc 
Giáo viên giảng 

Đối tượng: 

HSSV  
Thời gian học Phòng học 

6 
Kỹ năng giao tiếp trong kinh 

doanh 
3 57 15/01/2024 13/3/2024 

Cô Nguyễn Thị Thu 

Hương 

QT522,  

QT523A, B 

Các tối trong 

tuần bắt đầu 

từ thứ hai 

D4.05 

7 Marketing căn bản 2 38 16/01/2024 02/3/2024 
Cô Đinh Thị Hoàng 

Hà 
QT523A,B 

Các tối trong 

tuần bắt đầu 

từ thứ ba 

D1.08 

Tổng số 247       

II. Trình độ trung cấp (Tốt nghiệp THCS ) học từ thứ 2 đến thứ 6  

1 
Quản trị vận tải đa phương 

tiện 
3 29 02/01/2024 26/03/2024 

Thầy Đoàn Tấn 

Hiếu 

HSSV ngành Logistics (4h/ buổi) 

- Học các chiều thứ 3,5 -LO422B 
D1.09 

2 Quản trị kho bãi và tồn kho 3 29 03/01/2024 06/03/2024 
Cô Đinh Thị Hoàng 

Hà 

HSSV ngành Logistics (4h/ buổi) 

- Học các chiều thứ 2,4,6 -

LO422B 

D1.09 

3 Công nghệ mạng không dây 2 37 02/01/2024 12/3/2024 
Thầy Nguyễn Đặng 

Hoàng Khanh 

HSSV ngành QTM Máy tính (4h/ 

buổi) - Học các buổi chiều thứ 3,5 

– QM422A,B 

C4.01 

4 Quản trị mạng 5 37 03/01/2024 19/4/2024 
Thầy Phạm Tuấn 

Anh - Thỉnh giảng 

HSSV ngành QTM Máy tính (4h/ 

buổi) - Học các buổi chiều thứ 

2,4,6 – QM422A,B 

C4.02 

5 Kế toán tài chính 5 30 03/01/2024 01/4/2024 
Thầy Lê Ngọc 

Thanh 

HSSV ngành Kế toán (4h/ buổi) - 

Học các sáng thứ 2,4,6 -

KTO423A 

D2.09 

6 Kế toán tài chính 5 32 03/01/2024 01/4/2024 
Cô Phạm Hoài 

Diễm 

HSSV ngành Kế toán (4h/ buổi) - 

Học các sáng thứ 2,4,6 -

KTO423B 

D2.10 



STT Tên môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Số 

HSSV 

Ngày  

bắt đầu 

Ngày  

kết thúc 
Giáo viên giảng 

Đối tượng: 

HSSV  
Thời gian học Phòng học 

7 
Kế toán hành chính, sự 

nghiệp 
4 44 03/01/2024 15/3/2024 

Cô Trần Thị Ngọc 

Trâm 

HSSV ngành Kế toán DN (4h/ 

buổi) - Học các sáng thứ 2,4,6 -

KT423A,B 

D1.08 

8 Thuế 3 44 04/01/2024 14/3/2024 Thầy Trần Hưng 

HSSV ngành Kế toán DN (4h/ 

buổi) - Học các sáng thứ 3,5 -

KT423A,B 

D1.08 

9 Pháp luật về logistic 2 30 05/01/2024 19/02/2024 Cô Phạm Thị Thảo 

HSSV ngành Logistics (4h/ buổi) 

- Học các sáng thứ 2,4,6 - 

LO423A 

D3.05/2 

10 Kinh tế vi mô 2 31 05/01/2024 28/02/2024 
Thầy Phạm Thanh 

Bình 

HSSV ngành Logistics (4h/ buổi) 

- Học các sáng thứ 2,4,6 - 

LO423B 

D3.05/1 

11 Cơ sở dữ liệu 2 25 18/01/2024 28/03/2024 
Cô Nguyễn Thị 

Kim Anh 

HSSV ngành QTM (4h/ buổi) - 

Học các sáng thứ 3,5 - QM423A 

C3.03 

12 
Hệ quản trị CSDL 

(Access/My SQL) 
3 25 10/01/2024 13/3/2024 

Cô Cao Thị Hồng 

Sanh 

HSSV ngành QTM (4h/ buổi) - 

Học các sáng thứ 2,4,6 - QM423A 

13 Cơ sở dữ liệu 2 27 10/01/2024 04/3/2024 
Cô Nguyễn Thị 

Kim Anh 

HSSV ngành QTM (4h/ buổi) - 

Học các sáng thứ 2,4,6 - QM423B 

C3.01 

14 
Hệ quản trị CSDL 

(Access/My SQL 
3 27 18/01/2024 11/4/2024 

Cô Cao Thị Hồng 

Sanh 

HSSV ngành QTM (4h/ buổi) - 

Học các sáng thứ 3,5 - QM423B 

15 Tin học thống kê 3 18 12/01/2024 25/3/2024 
Thầy Lương Văn 

Vinh       

HSSV ngành Thống kê DN - (4h/ 

buổi) - Học các chiều 2,4,6  - 

TK422 

D4.08 



STT Tên môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Số 

HSSV 

Ngày  

bắt đầu 

Ngày  

kết thúc 
Giáo viên giảng 

Đối tượng: 

HSSV  
Thời gian học Phòng học 

16 
Tổ chức và thiết kế Website 

(Dreamweaver) 
4 32 12/01/2024 25/3/2024 

Thầy Nguyễn Đặng 

Hoàng Khanh 

HSSV ngành Thiết kế Trang 

WEB (4h/ buổi) - Học các buổi  

sáng thứ 2,4,6 -  TW423A 
C4.01 

17 Mạng máy tính 3 32 23/01/2024 02/4/2024 
Thầy Nguyễn Xuân 

Thân 

HSSV ngành Thiết kế Trang 

WEB (4h/ buổi) - Học các buổi  

sáng thứ 3,5 -  TW423A 

18 Thống kê kinh tế 3 23 24/01/2024 05/4/2024 
Thầy Lương Văn 

Vinh       

HSSV ngành Thống kê DN (4h/ 

buổi) - Học các buổi sáng thứ 

2,4,6 - TK423B 

D3.07 

Tổng số 552      

Ghi chú: 

+ Thời gian và hình thức học có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế 

+ Các HSSV đã đăng ký học hoàn thành nghĩa vụ học phí theo quy định trước ngày mở lớp môn học; trường hợp không tham 

gia học được phải có đơn gửi về Phòng QLĐT và NCKH trước ngày mở lớp môn học 03 ngày. 

+ Thời gian trên đã bao gồm thời gian dự kiến nghỉ tết nguyên đán 03 tuần từ ngày 29/01/2024 đến ngày 18/02/2024. 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo trường (để b/c);          

- Phòng Tổ chức - Hành chính;                           

- Các khoa (để thực hiện và TB tới HSSV);  

- Trung tâm TS,HT&TV;  

- Đăng web:Thongke2.edu.vn; 

- Lưu: VT; QLĐT &NCKH. 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT VÀ NCKH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lan Phương 



 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-28T14:54:31+0700
	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - Đồng Nai
	Nguyễn Thị Lan Phương<ntlphuong.cdtk2@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-28T15:00:49+0700
	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - Đồng Nai
	Nguyễn Thị Lan Phương<ntlphuong.cdtk2@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-28T16:22:03+0700
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Đồng Nai
	Trường Cao đẳng Thống kê II<caodangtk2@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-28T16:22:23+0700
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Đồng Nai
	Trường Cao đẳng Thống kê II<caodangtk2@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-28T16:22:27+0700
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Đồng Nai
	Trường Cao đẳng Thống kê II<caodangtk2@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-28T16:22:44+0700
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Đồng Nai
	Trường Cao đẳng Thống kê II<caodangtk2@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




